	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   353 /QĐ-CĐĐS
	Hà Nội, ngày  01 tháng  10  năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 
Quỹ "Vì phụ nữ nghèo" Công đoàn Đường sắt Việt Nam
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam được quy định tại Quyết định số 102 QĐ/TLĐ ngày 19/01/1990 của  Ban Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
Xét đề nghị của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Đường sắt Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo" Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 106/QĐ-CĐĐS ngày 09/02/2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
Điều 3. Văn phòng và các Ban Công đoàn Đường sắt Việt Nam; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Ban Nữ công Tổng Liên đoàn LĐVN (b/c);
- Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban VSTBPN 
Tổng công ty ĐSVN (b/c);

- Tổng giám đốc TCT ĐSVN;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ban CĐĐSVN;

- Thành viên Ban NCQC Công đoàn ĐSVN;
- Chuyên môn, CĐ các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, Ban NCQC.                                                                        

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Dương Thị Mơ


	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn Đường sắt Việt Nam
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 353 /QĐ-CĐĐS ngày 01/10/2020
 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích 

1. Phát huy truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn để tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.
2. Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn Đường sắt Việt Nam (gọi tắt là Quỹ) được thành lập, hình thành trên cơ sở vận động sự tự nguyện đóng góp của CNVCLĐ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Đường sắt.

3. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà áp dụng hình thức hỗ trợ. 
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động, phát triển nguồn của Quỹ theo quy định của pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng: Nữ CNVCLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các đơn vị trong ngành Đường sắt, có thời gian công tác từ 03 năm trở lên.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
1. Hoạt động của Quỹ phải đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng Quỹ bằng tiền do tập thể, cá nhân đóng góp và các quy định tại quy chế này; Quỹ được quản lý tại tài khoản của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
2. Thực hiện cho vay phải đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định; người vay vốn phải sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và trả số tiền vay đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy chế; người vay vốn không phải trả lãi.
3. Quỹ phải được công khai, minh bạch mọi khoản thu, chi qua hệ thống sổ sách quản lý do Ban Tài chính Công đoàn Đường sắt Việt Nam thực hiện theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Tồn quỹ năm trước được chuyển sang năm sau sử dụng.
Điều 4. Ban quản lý Quỹ

Ban quản lý Quỹ do Công đoàn ĐSVN quyết định thành lập, gồm 04 thành viên, trong đó:

1. Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN phụ trách công tác nữ công - Trưởng ban;

2. Trưởng Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN - Phó Trưởng ban;
3. Trưởng Ban Tài chính Công đoàn ĐSVN - Ủy viên;
4. Phó Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN - Uỷ viên.
CHƯƠNG II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ 
Điều 5. Nguồn hình thành Quỹ 

1. Do CNVCLĐ tự nguyện đóng góp theo các đợt vận động của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN.

2. Nguồn đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành.

3. Tiền lãi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng. 

4. Từ các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 6. Điều kiện vay vốn
Người vay vốn là: Nữ CNVCLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ các điều kiện sau:

1. Có nhu cầu vay vốn, có khả năng lao động, tạo việc làm nhưng thiếu vốn;
2. Có phương án sử dụng vốn vay khả thi và có khả năng hoàn trả vốn vay.

3. Có cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; 

4. Có xác nhận thời gian công tác và bảo lãnh vay vốn của chuyên môn, công đoàn đơn vị nơi nữ CNVCLĐ đang công tác.
Điều 7. Mức vay, thời hạn vay, thu hồi vốn vay
1. Mức vay: phụ thuộc vào khả năng nguồn vốn của Quỹ, phương án sử dụng vốn vay và khả năng của người vay, Ban quản lý Quỹ xem xét, trình Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam quyết định, tối đa không quá 15.000.000 đồng/người (Mười lăm triệu đồng) một lần vay.
2. Thời hạn vay vốn: tối đa là 03 năm (36 tháng)

3. Thu hồi vốn vay:

- Nữ CNVCLĐ vay vốn khi đến hạn hoặc khi không còn nhu cầu vay nữa phải hoàn trả vốn đã vay về Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn ĐSVN.
- Trường hợp chưa đến hạn phải trả vốn vay, người vay vốn nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển công tác sang đơn vị khác thì đơn vị phải có trách nhiệm thu hồi vốn vay, cá nhân có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ vốn đã vay về Ban Quản lý Quỹ theo quy định.
Điều 8. Phương thức, trình tự vay vốn; thủ tục vay vốn
1. Phương thức, trình tự vay vốn:
- Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết đơn xin vay vốn và phương án sử dụng vốn vay gửi công đoàn đơn vị nơi công tác 02 bộ hồ sơ xin vay vốn.
- Công đoàn đơn vị xét duyệt hồ sơ cho vay vốn đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6 của quy chế này và gửi về Công đoàn ĐSVN sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc (Thủ trưởng đơn vị).
- Ban Quản lý Quỹ xét duyệt, trình Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN quyết định cho vay vốn.

- Ban Quản lý Quỹ chủ trì, phối hợp với công đoàn các đơn vị kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả theo quy định.
2. Thủ tục vay vốn gồm: 
- Đơn xin vay vốn (mẫu số 01); 
- Phương án sử dụng vốn vay.

- Tờ trình đề nghị vay vốn của Công đoàn cơ sở (mẫu số 02).
- Tờ trình đề nghị vay vốn của Công đoàn cấp trên cơ sở (mẫu số 03).
Điều 9. Chế độ kế toán, tài chính 
1. Quỹ được quản lý, sử dụng theo quy định về chế độ kế toán tài chính hiện hành, có đầy đủ chứng từ thu - chi, mở sổ theo dõi, ghi chép, cập nhật sổ kế toán và phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác, khách quan các hoạt động kinh tế, tài chính của Quỹ.

2. Tổng hợp, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định (năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch).

3. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập và hoạt động của Quỹ để thu lợi và hoạt động bất hợp pháp.
Điều 10. Trách nhiệm của Ban Quản lý Quỹ, Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Đường sắt Việt Nam
1. Ban Quản lý Quỹ
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN triển khai vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ; tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Đường sắt.

- Tổ chức quản lý, bảo toàn, phát triển Quỹ và phân bổ hạn mức vay, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ xét duyệt và uỷ quyền cho các đơn vị được vay vốn.

- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng đối tượng, đúng mục đích và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ.

- Đôn đốc công đoàn đơn vị thu hồi vốn đến hạn trả; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với tình hình thực tế.
2. Ban Nữ công quần chúng

- Giao Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN thường trực Quỹ, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn; lập danh sách, tham mưu quyết định trình Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN phê quyệt. 
- Phối hợp Ban Tài chính quản lý, sử dụng Quỹ, bảo toàn, phát triển Quỹ có hiệu quả; báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN tình hình hoạt động Quỹ hàng năm theo quy định.
Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị có nữ CNVCLĐ vay vốn
1. Chuyên môn và Công đoàn các đơn vị có trách nhiệm xét duyệt đơn, phương án sử dụng vốn vay, bảo lãnh cho người được vay vốn từ Quỹ.
2. Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng vốn vay đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; hoàn trả vốn vay theo quy định. 
3. Công đoàn các đơn vị có trách nhiệm phối hợp cùng Thủ trưởng đơn vị thu hồi vốn vay của Nữ CNVCLĐ tại đơn vị trong trường hợp người vay vốn hết thời hạn vay vốn, nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển công tác sang đơn vị khác và hoàn trả vốn vay về Công đoàn ĐSVN.
Điều 13. Kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ.
Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật

Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện vận động và quản lý Quỹ có thành tích được khen thưởng; nếu vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.
CHƯƠNG III
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Thi hành và tổ chức thực hiện

1. Công đoàn Đường sắt Việt Nam:
Triển khai Quy chế đến các đơn vị; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý Quỹ.
2. Công đoàn các đơn vị có trách nhiệm:
- Phối hợp với chuyên môn triển khai Quy chế đến các đơn vị trực thuộc, CNVCLĐ trong đơn vị biết, thực hiện.

- Hướng dẫn, phối hợp xét duyệt đơn xin vay vốn và phương án sử dụng vốn vay, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ vay vốn cho nữ CNVCLĐ của đơn vị có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; gửi hồ sơ về Ban Quản lý Quỹ (qua Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Quản lý Quỹ để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
	                                               
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Dương Thị Mơ


Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VAY VỐN
Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn Đường sắt Việt Nam

	Kính gửi:
	- Giám đốc…………………………………………….
- Ban chấp hành (BTV) CĐ đơn vị…………………...;

- Ban Quản lý Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn Đường sắt Việt Nam    


Tên tôi là:….……………………………........Sinh ngày:......…..…………..

Nghề nghiệp:............................................................................
Đơn vị công tác:
Số điện thoại: …………………………………………………………….

CMTND/CCCD:……………..…cấp ngày…………….Nơi cấp:………….
Ngày vào ngành:………………………………………………………………

Lý do vay vốn:………………………………………………………………...

Tôi xin đề nghị lãnh đạo đơn vị và BCH Công đoàn ……………………………….và các cấp có thẩm quyền xét cho tôi được vay vốn từ nguồn Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn Đường sắt Việt Nam để phát triển kinh tế gia đình.

Số tiền vay:…………..... (bằng chữ:…………………………………..……)
Thời hạn vay: …………………………………………………………………

Tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định của Quy chế và quy định của đơn vị; thực hiện hoàn trả vốn vay đúng thời hạn như đã cam kết.

	
	  ……….., ngày…… tháng..….năm 20...

                       NGƯỜI VAY

                  (Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
	TM. BAN CHẤP HÀNH (BTV)

CHỦ TỊCH


	LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN

(ký tên, đóng dấu)


Mấu số 2

	CHUYÊN MÔN & CÔNG ĐOÀN

……………………..


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ TRÌNH
Đề nghị vay vốn từ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”
 Công đoàn Đường sắt Việt Nam
Kính gửi: Ban Quản lý Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn ĐSVN
Căn cứ Quyết định số           /QĐ-CĐĐS ngày     /…./202…. của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” Công đoàn Đường sắt Việt Nam;
Công ty (Chi nhánh)………và Công đoàn Công ty (Chi nhánh)……….đề nghị Ban Quản lý Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” xét cho …………………… ………………………….được vay vốn từ Quỹ "Vì phụ nữ nghèo" để phát triển kinh tế gia đình với số tiền:………………………………………………..
Số tiền bằng chữ: ......................................................................................................
(có hồ sơ vay vốn kèm theo)

Công ty (Chi nhánh)………và Công đoàn Công ty (Chi nhánh)……… kính đề nghị Ban quản lý Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” xét hỗ trợ cho ……………………… của Công ty (Chi nhánh) được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.
Trân trọng cảm ơn.

	TM. BAN CHẤP HÀNH (BTV)
CHỦ TỊCH

	LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN

(ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 3
	CHUYÊN MÔN & CÔNG ĐOÀN
……………………..


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH
Nữ CNLĐ đề nghị hỗ trợ vay từ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”

 (Kèm theo Tờ trình đề nghị vay vốn ngày......../......../20.......)
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh, đơn vị công tác, điện thoại 
	Hoàn cảnh gia đình
	Phương án 
	Số tiền vay (đồng)
	Thời hạn vay

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ:………………………………………………………….
	TM. BAN CHẤP HÀNH (BTV)
CÔNG ĐOÀN

	GIÁM ĐỐC (THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ)
(ký tên, đóng dấu)
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